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	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM TÂN

      Số:       /BC-UBND
DỰ THẢO



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hàm Tân, ngày        tháng  01 năm 2025


BÁO CÁO
Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 đối với xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận


	Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
	Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg, ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025;
Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Căn cứ Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thôn thuộc bộ tiêu
chí quốc gia về nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới 
/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”;
Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/4/2024, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành về ban hành hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao và tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025; 
Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 07/11/2022 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Hướng dẫn số 1064/HD-BVHTTD ngày 30/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về việc công bố chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục và đào tạo của
Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 
Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-BCT ngày 03/6/2024 của Bộ công thương về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Công thương trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 về Tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 07/5/2024 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã, Khu công nghiệp và ban hành
quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí
quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí Thông tin và Truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;
Công văn số 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã, Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-LĐTBXH ngày 18/8/2022 của Bộ Lao động
– Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao
động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ Tiêu chí quốc
gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 2373/QĐ-BYT ngày 31/8/2022 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/ huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;
Căn cứ Công văn số 2155/BTNMT-TCMT ngày 27/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-BCA-05 ngày 29/3/2022 của Bộ Công an về hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Công văn số 988/BQP-Kte ngày 04/4/2022 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí 19.1 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Kế hoạch số 1281/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8/2022 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025;
Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phân công sở ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Công văn số 2570/UBND-KT, ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình;
Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Công văn số 2556/SGTNT-HTGT ngày 02/11/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn phương pháp thực hiện, cách đánh giá đạt tiêu chí 2 giao thông thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Công văn số 3087/SGTNT-HTGT ngày 23/12/2022 của Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá đạt tiêu chí 2 giao thông thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Công văn số 2977/SNN-CCTL ngày 27/10/2022 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá tiêu chí 3 về thủy lợi trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Công văn số 449/SNN-CCTL ngày 24/02/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn thực hiện đánh giá tiêu chí số 3 về thủy lợi trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 
Căn cứ Công văn số 3160/SCT-QLNL ngày 22/12/2022 của Sở Công thương tỉnh Bình Thuận hướng dẫn đánh giá thực hiện và xét công nhận Tiêu chí điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025; Công văn số 1705/SCT-QLNL ngày 10/7/2024 của Sở Công thương tỉnh Bình Thuận hướng dẫn đánh giá thực hiện và xét công nhận Tiêu chí điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025
Căn cứ Hướng dẫn số 2211/HD-SVHTTDL ngày 12/9/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Công văn số 1485/SGD&ĐT-MN&TH ngày 27/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; công văn số 173/SGDĐT-MN&TH ngày 30/01/2023 của Sở GD&ĐT Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Công văn số 1054/STTTT-BCVT&CNTT ngày 16/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Tiêu chí số 8 - Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 15.1 - ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và Tiêu chí số 15.2 - Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;
Công văn số 1985/SXD-QHKT ngày 04/8/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;
	Căn cứ Công văn số 1053/SXD-QHKT ngày 24/4/2024 của Sở Xây dựng về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 378/SXD-QHKT 22/02/2023 của Sở Xây dựng về việc thẩm định, xét công nhận đối với tiêu chí Quy hoạch thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao;
Căn cứ Công văn 239/CTK-TKKT ngày 21/7/2022 của Cục thống kê Bình Thuận về việc hướng dẫn quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Công văn số 177/CTK-TKXH ngày 08/5/2024 của Cục Thống kê Bình thuận về việc triển khai và hướng dẫn quy trình thu thập, tổng hợp, tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025.
Căn cứ Công văn số 1495/SLĐTBXH-KHTC ngày 05/7/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình thuận về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực lao động, xã hội trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Công văn số 2488/SLĐTBXH-KHTC ngày 25/10/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình thuận về việc hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Công văn số 3976/SNN-CCPTNT ngày 09/12/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 13 Bộ Tiêu chí quốc gia về xã NTM/xã NTMNC, Tiêu chí số 6 Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM/huyện NTMNC; tiêu chí 2 mô hình thôn thông minh và tiêu chí 1 xã NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội nhất;
Căn cứ Công văn số 112/LMHTX-CSKT ngày 09/7/2024 của Liên minh HTX tỉnh về việc hướng dẫn quy định thẩm định đạt tiêu chí 13.1 của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Công văn số 3761/HD-SYT ngày 16/9/2022 của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận về thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế;
Căn cứ Công văn số 3542/STNMT-CCBVMT ngày 29/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-ĐCT ngày 14/4/2022 của Hội LHPNVN tỉnh Bình Thuận về ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.8 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Công văn số 2702/SNN-CCCNTY ngày 03/10/2022 của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (chỉ tiêu 17.9), xã nông thôn mới nâng cao (chỉ tiêu 17.8) giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Công văn số 3027/SNN-CCTL ngày 27/9/2024 của Sở Nông nghiệp
và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá tiêu chí số 3 về thủy lợi và PCTT
trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM/xã NTMNC, huyện NTM/huyện NTMNC
giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Công văn số 2155/HD-CAT ngày 21/4/2022 của Công an tỉnh Bình Thuận hướng dẫn thực hiện tiêu chí về an ninh, trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-SNN ngày 22/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Công văn số 3087/SGTVT-HTGT ngày 23/12/2022 của Sở Giao
thông vận tải tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá đạt tiêu chí 2
- giao thông thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Công văn số 2591/SNV-XDCQ ngày 07/11/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí 18 Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 30/6/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Tân lần thứ XI nhiệm kỳ 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 14/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ (Khóa XI) về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện Hàm Tân về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện Hàm Tân;
Xét đề nghị của UBND xã Tân Đức tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 10/01/2025 của UBND xã Tân Đức về việc thẩm tra, xét, công nhận xã Tân Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.  
Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Tân Đức, UBND huyện Hàm Tân báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của xã Tân Đức năm 2024, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THẨM TRA.
Thời gian thẩm tra: Từ ngày 14-15/01/2025, theo Giấy mời số 19/GM-UBND ngày 13/01/2025 của UBND huyện.
1. Về hồ sơ.
Số lượng gồm có 02 bộ hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của UBND xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, mỗi bộ gồm có:
(1) Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 10/01/2025 của UBND xã Tân Đức về việc thẩm tra, xét, công nhận xã Tân Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.  
(2) Biên bản cuộc họp của UBND xã Tân Đức đề nghị xét, công nhận xã Tân Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 (bản chính).
(3) Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 16/12/2024 của UBND xã Tân Đức về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024 đối với xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (bản chính, kèm theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao).
(4) Báo cáo số 419/BC-UBND ngày 31/12/2024 của UBND xã Tân Đức tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024 trên địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (bản chính).
(5) Báo cáo số 420/BC-UBND ngày 31/12/2024 của UBND xã Tân Đức về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Đức (bản chính).
(6) Hình ảnh minh họa về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Tân Đức.
2. Về kết quả chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh Bình Thuận, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Qua đó, Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 30/6/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Tân lần thứ XI nhiệm kỳ 2021-2025; UBND huyện ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hàm Tân giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có 100% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 03 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu. 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Hàm Tân giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 18/12/2022; Thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 16/5/2023. Tiếp tục duy trì hoạt động, kiện toàn Văn phòng nông thôn mới cấp huyện, bố trí 01 công chức chuyên trách nông thôn mới cấp huyện do phòng Nông nghiệp và PTNT đảm nhận. Đối với xã Tân Đức đã thành lập Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao do đồng chí Bí thư làm Trưởng ban, Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, củng cố kiện toàn Ban phát triển các thôn. Bố trí 01 công chức Địa chính – xây dựng phụ trách lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. 	
	Năm 2024, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện Hàm Tân về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024; Trong đó tập trung chỉ đạo xã Tân Đức phấn đấu thực hiện đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2024. Đảng ủy xã Tân Đức đã ban hành Nghị quyết số 99-NQ/ĐU ngày 13/5/2024 về lãnh chỉ đạo xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. UBND xã Tân Đức cũng đã xây dựng Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 24/01/2024 triển khai nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 gắn với lộ trình và thời gian hoàn thành từng tiêu chí, tổ chức thực hiện xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 đạt kết quả đề ra.
3. Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới:
Xã Tân Đức đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 theo Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận. Đồng thời đáp ứng đầy đủ mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
4. Kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.
	4.1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch:
a. Yêu cầu của tiêu chí: 
- Tiểu tiêu chí 1.1: Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 
- Tiểu tiêu chí 1.2: Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. 
- Tiểu tiêu chí 1.3: Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên. 
	b. Kết quả thực hiện:
- Tiểu tiêu chí 1.1: Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2022-2032 và quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tân Đức, huyện Hàm Tân. 
- Tiểu tiêu chí 1.2: Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Đức đến năm 2032, định hướng phát triển đến năm 2050 phê duyệt kèm theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 của UBND huyện Hàm Tân. 
- Tiểu tiêu chí 1.3: Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 06/3/2006 của UBND huyện Hàm Tân về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Tân Đức, huyện Hàm Tân. Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu dân cư tập trung xã Tân Đức (giai đoạn 2), huyện Hàm Tân.	
	Tổng kinh phí đã thực hiện: 1.004 triệu đồng (nguồn ngân sách huyện)		c. Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Sở xây dựng tỉnh Bình Thuận thẩm định công nhận đạt tại Công văn số 3792/SXD-QHKT ngày 11/12/2024.
4.2. Tiêu chí số 2 về Giao thông:
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- Tiểu tiêu chí 2.1. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định: 100% (trong đó các đoạn tuyến có dân cư sinh sống tập trung được chiếu sáng 100%).
- Tiểu tiêu chí 2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp được cứng hóa và bảo trì hàng năm (Đaṭ chuẩn theo cấp kỹ thuật cua Bô ̣Giao thông vận tải; cứng hóa mặt đường kết cấu tối thiểu: bê tông xi măng, bê tông nhựa, láng nhựa, Carboncor Asphalt). Có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp: 100% (trong đó các đoạn tuyến có dân cư sinh sống tập trung phải được chiếu sáng 100%).
	- Tiểu tiêu chí 2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hoá đảm bảo sáng – xanh - sạch - đẹp ≥90% (Đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bô ̣Giao thông vận tải, cứng hoá mặt đường kết cấu tối thiểu: bê tông xi măng, bê tông nhựa, láng nhựa, Carboncor Asphalt).
- Chỉ tiêu 2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa ≥85%. (Đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải, cứng hóa mặt đường kết cấu tối thiểu: bê tông xi măng, cấp phối đá dăm, sỏi đỏ, sỏi đồi và sỏi cuội)̣.
	b. Kết quả thực hiện:
[bookmark: _Hlk187240415]- Tiểu tiêu chí 2.1. Có 03 tuyến đường xã với chiều dài 14,934 km, đã cứng hóa 14,934 km, đạt 100%. 
+ Hàng năm được duy tu, bảo dưỡng, đồng thời tổ chức nạo vét mương, phát quang cây cỏ: UBND huyện Hàm Tân có Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 sửa chữa đường số 12, xã Tân Đức tại vị trí km3+00 đến km 7+00; sửa chữa cống bản L=1m; làm mới rãnh thoát nước dọc dài 50 mét, kết cấu nương bê tông đá, đậy đan trước lồi ra nhà dân.
+ Đường xã được lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc,... theo quy định: Có 63 biển báo theo QCVN 41:2019/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”; có 23 biển chỉ dẫn theo QCVN 41:2019/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”; có 04 cụm gờ giảm tốc, vật liệu làm gờ giảm tốc là sơn nhiệt dẻo theo theo TCVN 8791:2011.
+ Đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp đáp ứng các yêu cầu gồm: Có 100% các đoạn tuyến có dân cư sinh sống tập trung được chiếu sáng theo quy định (trong 14,934 km/3 tuyến có 3,850 km/3 tuyến có dân cư sinh sống tập trung được chiếu sáng 3,850 km, đạt 100%). Có 100% đường xã trồng cây xanh theo quy định: Qua kết quả khảo sát thực tế, diện tích đất sử dụng trồng cây hai bên dọc theo 03 tuyến đường xã, liên xã là 1,09 ha. Có 100% đường xã đảm bảo sạch - đẹp không tồn đọng nước (nước mưa, nước sinh hoạt) và bùn, đất trên nền, mặt đường.
[bookmark: _Hlk187240421]- Tiểu tiêu chí 2.2: Có 08 tuyến đường trục thôn và liên thôn đã được cứng hóa 10,232 km /10,232 km, đạt 100% và có kết cấu tối thiểu: Bê tông nhựa, láng nhựa, bê tông xi măng. 
+ Hàng năm được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên: Các tuyến đường bê tông xi măng được thi công giai đoạn các năm trước đây đảm bảo chất lượng từ nền hạ đến mặt đường nên trong quá trình sử dụng không bị hư hỏng, các mương thoát nước 02 bên đường bê tông. Đoàn thanh niên, Phụ nữ xã phối hợp với BĐH các thôn tổ chức dọn vệ sinh thu gom xử lý chất thải, rác thải trên các trục đường giao thông, thôn, xóm, chợ và các địa điểm công cộng khác, khơi thông cống rãnh, phát quang các lùm cây, bụi hai bên đường trên địa bàn dân cư và trồng cây xanh nhằm tạo vẻ đẹp mỹ quang.
+ Các tuyến đường được lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc,... theo quy định: Có 03 biển báo (đường liên thôn 1-2, đường số 9 Đề Pô, thôn 2 và đường số 13 ông Lê Sáu); có 01 cụm gờ giảm tốc (đường số 11 bà Hai Ngọ); có 02 biển tên đường (đường số 9 Đề Pô, thôn 2 và đường số 11 bà Hai Ngọ)
+ Đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp đáp ứng các yêu cầu gồm: Có 100% các đoạn tuyến có dân cư sinh sống tập trung được chiếu sáng theo quy định (trong 10,232 km/ 08 tuyến có 1,750 km/3 tuyến có dân cư sinh sống tập trung được chiếu sáng 1,750 km đạt 100 %). Có 100% đường thôn, liên thôn trồng cây xanh theo quy định. Có 100% đường thôn, đảm bảo sạch - đẹp không tồn đọng nước (nước mưa, nước sinh hoạt) và bùn, đất trên nền, mặt đường. 
[bookmark: _Hlk187240429]- Tiểu tiêu chí 2.3: Trên địa bàn xã không có đường ngõ xóm.
[bookmark: _Hlk187240435][bookmark: _Hlk119390580][bookmark: _Hlk119390424]- Tiểu tiêu chí 2.4: Gồm có 14 tuyến, đã được cứng hóa 35,153 km/40,162 km, đạt 87,53% và có kết cấu tối thiểu: Bê tông xi măng, cấp phối đá dăm, sỏi đỏ, sỏi đồi, sỏi cuội. Đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Về thực hiện công tác bảo trì các tuyến đường giao thông nông thôn: Năm 2023, UBND xã Tân Đức ban hành Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc Thành lập Tổ thực hiện công tác bảo trì các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tân Đức năm 2024 và xây dựng Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 29/12/2023 về việc thực hiện công tác bảo trì các tuyến đường GTNT trên địa bàn xã Tân Đức năm 2024.     
Tổng kinh phí đã thực hiện: 11.696 triệu đồng (Ngân sách trung ương 376 triệu đồng; Ngân sách tỉnh 6.644; Ngân sách huyện: 3.498 triệu đồng; Ngân sách xã 5,3 triệu đồng; Huy động doanh nghiệp đầu tư 40,7 triệu đồng; Nhân dân đóng góp 1.132 triệu đồng).
	c. Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. UBND xã Tân Đức lập Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 02/01/2025 đề nghị công nhận.
2.3. Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai
a. Yêu cầu của tiêu chí: 
+ Tiểu tiêu chí 3.1 .Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động theo quy hoạch: ≥ 90%.
	+ Tiểu tiêu chí 3.2. Tổ chức thủy lợi cơ sở (nếu có) hoạt động hiệu quả, bền vững 
	+ Tiểu tiêu chí 3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: ≥ 23%.
	+ Tiểu tiêu chí 3.4. Tỷ lệ công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm: 100%
	+ Tiểu tiêu chí 3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi: đạt
+ Tiểu tiêu chí 3.6. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ: Khá.
b. Kết quả thực hiện:
- Tiểu tiêu chí 3.1: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động.
Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động: 3.029/3.300) x 100% = 91.79%.
Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp được tiêu chủ động: 3.388,02/3.388,02 x100=100%.
- Tiểu tiêu chí 3.2: Trên địa bàn xã không có tổ chức thủy lợi cơ sở do không có công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo Hướng dẫn tại Tiểu mục 2b phần II mục 1 Chương II kèm theo Quyết định số 896/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tiểu tiêu chí 3.3: Diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: 23,1/70 ha, đạt 33%. Theo thống kê diện tích cây trồng chủ lực tại địa phương có diện tích 70ha (cây xoài tại thôn Suối Giêng) đã được Đảng ủy xã Tân Đức xác định cây trồng chủ lực của địa phương tại Nghị quyết số 99-NQ/ĐU ngày 13/5/2024 của Đảng ủy xã Tân Đức về lãnh, chỉ đạo xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Trong 70 ha cây Xoài tại thôn Suối Giêng trong đó được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước có diện tích 23,1 ha.
- Tiểu tiêu chí 3.4: Trên địa bàn xã không có công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.
- Tiểu tiêu chí 3.5: Trên địa bàn xã không có công trình thủy lợi nên không thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi.
- Tiểu tiêu chí 3.6: Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ: 
+ Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực: Có Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã được thành lập và được kiện toàn kịp thời theo quy định; Có công chức cấp xã được phân công theo dõi lĩnh vực PCTT và làm thường trực của Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã; Có phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận và các thành viên Ban chỉ huy phù hợp với điều kiện của từng địa phương.
+ Nguồn nhân lực: Có 100% cán bộ cấp xã tham gia trực tiếp công tác Phòng, chống thiên tai được tập huấn nâng cao năng lực, trình độ. Thành lập, củng cố và duy trì hoạt động thường xuyên của đội xung kích phòng, chống thiên tai theo quy định. Đội xung kích được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ hàng năm. Có từ 70% trở lên người dân trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai được phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai.
+ Hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh: Xã có Kế hoạch Phòng, chống thiên tai, được rà soát, cập nhật, bổ sung hàng năm theo quy định. Có xác định vùng có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai. Có phương án ứng phó đối với các loại hình thiên tai chủ yếu, thường xuyên xảy ra trên địa bàn được xây dựng cụ thể, chi tiết và phê duyệt phù hợp với quy định, tình hình đặc điểm thiên tai ở địa phương. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống thiên tai được phê duyệt: Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã có phương án sẵn sàng huy động từ 70% trở lên số lượng của từng loại vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cho hoạt động phòng, chống thiên tai theo kế hoạch được duyệt; Có 100% tổ chức trong vùng thường xuyên bị thiên tai chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai đáp ứng yêu cầu dân sinh tại chỗ theo kế hoạch được duyệt; Có 70% trở lên số hộ gia đình trong vùng thường xuyên bị thiên tai chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai đáp ứng yêu cầu dân sinh tại chỗ theo kế hoạch được duyệt. 
	+ Về cơ sở hạ tầng thiết yếu: Thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các Quy hoạch: sử dụng đất; phát triển dân sinh - kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có. 100% cơ sở hạ tầng được xây dựng mới phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trước thiên tai đã được ban hành hoặc được lồng ghép nội dung an toàn trước thiên tai. Có hệ thống thu nhận, truyền tải và cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo và ứng phó thiên tai đảm bảo 100% hộ gia đình được tiếp nhận một cách kịp thời, đầy đủ. 100% những điểm có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai được lắp đặt hệ thống hướng dẫn, cảnh báo. Thực thi pháp luật về bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai: Ttất cả các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai được kiểm tra, phát hiện và xử lý; không để phát sinh những vụ vi phạm mới hoặc phải kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
- Kết quả chấm điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm: Kết quả chấm điểm đánh giá hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã Tân Đức năm 2024 đạt 82 điểm/100 tổng số điểm, phân loại hoạt động: Đạt khá.
Tổng kinh phí đã thực hiện: 23,816 triệu đồng toàn bộ do nhân dân đóng góp.
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận thẩm định công nhận đạt tại Công văn số 3095/SNN-CCTL ngày 02/10/2024.
4. Tiêu chí số 4 về Điện
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định:  ≥99%.
b) Kết quả thực hiện:
Kết quả thực hiện: Đạt ≥99 (tổng số công tơ sinh hoạt là 1.801 cái và tổng số hộ dân là 1.542 hộ/1.542 hộ).
Tổng kinh phí đã thực hiện: 12.000 triệu đồng (Vốn doanh nghiệp 6.000 triệu đồng, nhân dân đóng góp 6.000 triệu đồng).
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Sở Công thương tỉnh Bình Thuận thẩm định công nhận đạt tại Công văn số 1101/SCT-QLNL ngày 08/5/2023.
2.5. Tiêu chí số 5 về Giáo dục
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- Tiểu tiêu chí 5.1. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.
- Tiểu tiêu chí 5.2. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: Đạt
- Tiểu tiêu chí 5.3. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS: Mức độ 3
- Tiểu tiêu chí 5.4. Đạt chuẩn xóa mù chữ: Mức độ 2.
- Tiểu tiêu chí 5.5. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại: Khá
- Tiểu tiêu chí 5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền: đạt
b) Kết quả thực hiện:
- Tiểu tiêu chí 5.1. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2: 100%.
Trên địa bàn xã có 04 trường: 01 trường Mẫu giáo, 02 trường tiểu học và 01 trường THCS trong đó: 04 trường đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất mức độ 1 (trường Mẫu giáo Tân Đức, Tiểu học Tân Đức 1, THCS Tân Đức và trường Tiểu học Tân Đức 2), 01 trường đang đầu tư đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 (trường THCS Tân Đức).
- Tiểu tiêu chí 5.2. Tổng số trẻ 05 tuổi đến lớp: 83/83, tỷ lệ: 100%. Tổng số trẻ 05 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non: 60/60, tỷ lệ 100%. Đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 05 tuổi.
- Tiểu tiêu chí 5.3. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS: Mức độ 3.
- Số trẻ 06 tuổi vào lớp 1: 60/60 tỷ lệ: 100%. Số trẻ em 6 - 10 tuổi đang học Chương trình tiểu học: 353/353, tỷ lệ: 100%. Số trẻ em 11 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học: 64/66, tỷ lệ: 97%. Số trẻ em 11 tuổi đang học tiểu học: 2/66, tỷ lệ: 3%. Số trẻ em 11 đến 14 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học: 301/304, tỷ lệ: 99%. Đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3.
	- Số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023 – 2024: 69/73, tỷ lệ: 95%. Số thanh niên, thiếu niên từ 15-18 tuổi Tốt nghiệp THCS: 233/240, tỷ lệ: 97%. Số thanh niên, thiếu niên từ 15-18 tuổi đang học chương trình GDPT hoặc Giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc Giáo dục nghề nghiệp: 237/240, tỷ lệ: 98.7%. Đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.
- Tiểu tiêu chí 5.4. Đạt chuẩn xóa mù chữ: Mức độ 2.
 Tổng số người biết chữ mức độ 2 trong độ tuổi từ 15-25: 769/769 đạt tỷ lệ: 100%. Tổng số người biết chữ mức độ 2 trong độ tuổi từ 15-35: 1780/1787 đạt tỷ lệ: 99.6%. Tổng số người biết chữ mức độ 2 trong độ tuổi từ 15-60: 3421/3502, đạt tỷ lệ: 97.6%. Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
Tiểu tiểu chí 5.2, 5.3, 5.4 đã được UBND huyện Hàm Tân công nhận xã Tân Đức duy trì chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024 tại Quyết dịnh số 2123/QĐ-UBND ngày 05/12/2024.
- Tiểu tiêu chí 5.5. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại: Khá
- Tiểu tiêu chí 5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền: đạt
Các điểm trường trên địa bàn xã có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền, gồm:
+ Trường Trung học cơ sở Tân Đức: UBND xã có Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 23 /9/2024 về việc củng cố CLB thể dục – thể thao Trường Trung học cơ sở Tân Đức, kèm theo Kế hoạch số 11/KH-THCS ngày 01/9/2024;
+ Trường Mẫu giáo: UBND xã có Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 về việc củng cố CLB Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao Trường Mẫu giáo Tân Đức, kèm theo Kế hoạch số 05/KH-CLB ngày 30/8/2024;
+ Trường Tiểu học Tân Đức 1: UBND xã có Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 về việc củng cố CLB Thể dục - Thể thao trường Tiểu học Tân Đức 1, kèm theo Kế hoạch số 01/KH-CLB này 19/8/2024; 
+ Trường Tiểu học Tân Đức 2: UBND xã có Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 về việc củng cố CLB Thể dục – Thể thao Trường Tiểu học Tân Đức 2, kèm theo kế hoạch số 23/KH-BGH ngày 06/9/2024.
Tổng kinh phí thực hiện: 47.408 triệu đồng (Ngân sách tỉnh 46.558 triệu đồng, ngân sách huyện 850 triệu đồng)
c) Tự đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. 
Tiểu tiểu chí 5.2, 5.3, 5.4 đã được UBND huyện Hàm Tân công nhận tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 05/12/2024. Tiểu Tiêu chí 5.5 được Phòng Giáo dục và Đào tạo công nhận tại Quyết định số 120/QĐ-PGD&ĐT ngày 29/11/2024. UBND huyện đã có Tờ trình số 243/TTr-UBND ngày 30/12/2024 trình Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, công nhận.
6. Tiêu chí số 6 về Văn hóa
a ) Yêu cầu của tiêu chí:
	- Tiểu tiêu chí 6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên: đạt.
- Tiểu tiêu chí 6.2. Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định: đạt.
- Tiểu tiêu chí 6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới: đạt.
b) Kết quả thực hiện.
	- Tiểu tiêu chí 6.1. 
+ Trung tâm văn hóa - thể thao xã được đầu tư với tổng kinh phí 11,499 tỷ đồng tại Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND huyện, hiện đã xây dựng hoàn thành công trình. Với diện tích: 3.214,8 m2., quy mô xây dựng đảm bảo 250 chỗ ngồi, có 04 Phòng chức năng, có sân bóng đá, có công trình phụ trợ, có trang thiết bị và dụng cụ thể dục thể thao.
+ Có 06 nhà văn hóa thôn, diện tích có đầy đủ trang thiết bị hoạt động đáp ứng nhu cầu hội họp và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Ngoài ra trên địa bàn còn có các loại hình vui chơi, giải trí theo mô hình xã hội hóa để cho nhân dân tham gia rèn luyện sức khỏe như các dụng cụ thể thao ngoài trời tại khuôn viên sân của xã, nhà văn hóa các thôn và trường học.
+ Hoạt động thể dục thể thao: 
Về thi đấu thể thao: Năm 2024, UBND xã tổ chức thành công 03 giải thể thao: nhảy bao bố, xe đạp chậm, bóng chuyền nam, với tổng kinh phí 6.750.000đ. Tổ chức lễ phát động ”Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và triển khai chương trình bơi an toàn năm 2024. Tham gia giải bắn nỏ; giải cờ tướng; giải việt dã do huyện tổ chức; kết quả đạt giải khuyến khích bắn nỏ, giải khuyến khích môn cờ tướng, khuyến khích môn việt dã đơn nữ. Phối hợp với công đoàn xã tham gia giải bóng đá nam 7 người do Trung tâm Văn hóa và công đoàn huyện tổ chức.  
Thu hút nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên: 1.531/5.672 người dân, chiếm tỷ lệ 27%.
Hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em: thu hút trẻ em trên địa bàn dân cư tham gia hoạt động văn hóa, thể thao: đạt 32% tham gia hoạt động văn nghệ thể thao (289 /903 trẻ em)
Hoạt động thư viện: Đang sử dụng chung với Trung tâm học tập cộng đồng và có hoạt động phục vụ tài nguyên thông tin cho Nhân dân tối thiểu đạt 3.000 lượt/năm.
- Tiểu tiêu chí 6.2. 
Trên địa bàn xã có quy hoạch đất Bia ghi danh liệt sỹ tại thôn 3, xã Tân Đức có diện tích 2.049,0 m2 công trình được xây dựng vào năm 2013, được kiểm kê đưa vào quỹ đất công UBND xã quản lý, đã Lâp phương án quản lý đất công tại Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND huyện.
- Tiểu tiêu chí 6.3. 
+ Việc xét tặng các danh hiệu được thực hiện đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời trong việc xét tặng các danh hiệu thi đua quy định tại Điều 30 Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh.	
+ Về gia đình văn hóa: năm 2024, gia đình văn hóa trên địa bàn xã đạt 95,63% (1314/1374 hộ).
+ Về đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”: UBND xã có Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 25/10/2024 trình UBND huyện về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2024 cho 6/6 thôn với thành tích đạt chuẩn Thôn văn hóa, 
Tại thời điểm xét công nhận về đích nông thôn mới nâng cao, xã không xảy ra các vụ bạo lực gia đình có tính chất nổi cộm.
Tổng kinh phí đã thực hiện: 19.396 triệu đồng (Ngân sách tỉnh 12.140 triệu đồng, Ngân sách huyện 3.527 triệu đồng, Ngân sách xã  3.729 triệu đồng).
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Được Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Thuận thẩm định công nhận đạt tại Công văn số 3322/SVHTTDL-QL VHGĐ ngày 27/11/2024.
7. Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
a) Yêu cầu tiêu chí: 
Xã có chợ, có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm.
b) Kết quả thực hiện:
- Yêu cầu về vị trí, địa điểm: Chợ Tân Đức được xây dựng tại thôn 3, vị trí xây dựng chợ ở trung tâm xã với khoảng cách bán kính trên 600 m không có nguồn gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo thoát nước, bên cạnh đó khi thiết kế đã được bố trí hệ thống cống thoát nước mưa và nước sinh hoạt thải ra mương thoát nước.
- Yêu cầu về bố trí:
+ Chợ được bố trí, sắp xếp các khu vực kinh doanh thuận lợi cho việc kinh doanh và bảo đảm an toàn thực phẩm. Chợ được phân khu chức năng thành               từng khu vực riêng biệt nhằm tránh lây nhiễm chéo, được ngăn cách bởi đường    đi có chiều rộng tối thiểu là 1,5 mét.
+ Có sơ đồ chỉ dẫn phân khu của chợ được nêm yết tại cửa ra vào chính của chợ như: Khu vực kinh doanh thực phẩm động vật (thịt lợn, thịt gà, cá…); khu vực kinh doanh thủy hải sản; khu vực kinh doanh rau, củ, quả; khu vực kinh doanh dịch vụ ăn uống; khu vực kinh doanh thực phẩm chín; khu vực kinh doanh thực phẩm khác; khu vực kinh doanh phi thực phẩm (quần áo, khu vực kinh doanh hàng gia dụng…) được bố trí tách biệt với các khu vực kinh doanh thực phẩm khác.
-  Yêu cầu về thiết kế: Chợ Tân Đức được xây dựng kiên cố, bảo đảm thời gian sử dụng tối thiểu là 5 năm. Sàn khu vực buôn bán thực phẩm được bố trí hệ thống cống thoát nước nên không để đọng nước và dễ làm vệ sinh. Trần nhà, mái che, cột làm bằng bê tông cốt thép (loại nhà tiền chế).
- Yêu cầu về hệ thống chiếu sáng: Hệ thống điện chiếu sáng có dây bọc. Nguồn ánh sáng, cường độ ánh sáng bảo đảm dễ nhận biết, đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng an toàn sản phẩm.
- Yêu cầu về nước sử dụng trong chợ và hệ thống thoát nước: Có hệ thống cấp nước, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng, bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại chợ (sử dụng nước máy). Có hệ thống cấp, thoát nước đến từng hộ kinh doanh thịt; thủy hải sản tươi sống; dịch vụ ăn uống. Chợ có hệ thống thoát nước, có đầy đủ hố ga, lưới chắn rác, nắp đậy ngăn mùi và thường xuyên làm vệ sinh, thông tắc. 
- Yêu cầu về kho, khu vực bảo quản thực phẩm (nếu có): Chợ Tân Đức không có kho, khu vực bảo quản thực phẩm (nên không đánh giá nội dung này).
-  Yêu cầu đối với khu bán gia cầm sống và khu giết mổ gia cầm (nếu có): Trong chợ không bán gia cầm sống và cũng không có khu giết mổ gia cầm tại chợ (nên không đánh giá nội dung này).
- Yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy: Chợ xã Tân Đức đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo  quy định tại Khoản 2 Điều 5 Chương II Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. 
-  Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Có quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải hàng ngày; Tại chợ có 01 nhân công dọn vệ sinh hàng ngày vào buổi chiều trong khu vực chợ, rác của chợ hàng ngày được thu gom, tập kết tại 01 vị trí cố định để xe chở rác đưa đến nơi xử lý, định kỳ BQL CTCC thu gom 1 tuần/2 lần. Có trang bị 03 thùng chứa rác thải có nắp đậy kín tại khu vực chợ. Định kỳ 1 tháng Tổ quản lý chợ có tổ chức khử trùng và tiêu diệt côn trùng, động vật gây hại bảo   đảm không ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm tại chợ
- Yêu cầu về nhà vệ sinh: Nhà vệ sinh bố trí cách biệt với khu kinh doanh thực phẩm và được xây dựng đáp ứng điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn nhà tiêu dội nước  tự hoại; có số lượng phòng vệ sinh phù hợp với quy mô chợ; phòng vệ sinh nam, nữ được bố trí riêng biệt, thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ. Nhà vệ sinh   được xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn 25 hộ kinh doanh/nhà vệ sinh. Có chỗ rửa tay; có đủ dụng cụ, xà phòng, các chất tẩy rửa để vệ sinh và rửa tay; có bảng hướng dẫn quy trình rửa tay và bảng chỉ dẫn “Rửa tay sau khi đi vệ sinh” ở nơi dễ nhìn.
- Yêu cầu khác: Nội quy chợ được UBND huyện Hàm Tân phê duyệt tại Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 30/10/2015. Nội quy được niêm yết tại chợ và phổ biến cho các hộ kinh doanh thực hiện. Có Quyết định thành lập Tổ quản lý chợ được thành lập tại Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 11/9/2021 về việc củng cố Tổ quản lý chợ Tân Đức. UBND xã đã bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu tại Công văn số 1893 /SCT-QLTM ngày 31/7/2024 của Sở Công thương về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. 
Kết quả đánh giá chấm điểm chợ: mức độ A/A đạt: 100%. Mức độ B đạt: 14/14/15.
Tổng kinh phí đã thực hiện: 60 triệu đồng toàn bộ ngân sách xã.
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. UBND huyện có Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 14/01/2025 trình Sở Công thương thẩm định, công nhận.
8. Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông.
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Tiểu tiêu chí 8.1. Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân: đạt
- Tiểu tiêu chí 8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh: Tối thiểu 50% đối với xã đồng bào dan tộc thiểu số, miền núi, hải đảo; Tối thiểu 80% đối với xã còn lại.
- Tiểu tiêu chí 8.3. Có dịch vụ báo chí truyền thông: 
- Tiểu tiêu chí 8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội.
- Tiểu tiêu chí 8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…): Tốc độ wifi miễn phí tối thiểu 40Mbps.
b) Kết quả thực hiện:
- Tiểu tiêu chí 8.1: Có 01 Bưu cục tại thôn 1 Tân Đức - có cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân: được thành lập theo Quyết định số 420/QĐ-TCBC ngày 10/01/2008 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
- Tiểu tiêu chí 8.2: Qua kết quả khảo sát có 2.962/3.646 dân số trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã sử dụng điện thoại thông minh, đạt tỷ lệ 81,24%.
- Tiểu tiêu chí 8.3:
+ Có 6/6 thôn (1,2,3,4,5 và Suối Giêng) trong xã có hệ thống loa hoạt động (Giấy phép số 344044/TTKD cấp ngày 21/4/2022, có giá trị đến hết ngày 22/4/2027 gồm 26 cụm loa đang hoạt động (thôn 1: 05 cụm; thôn 2: 07 cụm trong đó truyền thanh IP 01 cụm; thôn 3: 02 cụm; thôn 4: 03 cụm; thôn 5: 04 cụm; thôn Suối Giêng: 04 cụm). Trên địa bàn 6/6 thôn đều thu được truyền hình vệ tinh, mặc khác mạng internet Viettel (tốc độ cao) trải đều trên 06 thôn, nên người dân có thể xem được truyền hình qua mạng internet. 
+ Có 6/6 thôn (1,2,3,4,5 và Suối Giêng) trong xã có hộ gia đình thu xem được truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng Internet.
+ Có Tủ sách pháp luật tại Trung tâm văn hóa - thể thao (Thôn 3); có điểm Bưu điện Văn hóa xã tại thôn 1; Điểm Văn phòng phẩm Thu Phương tại Thôn 3 (Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh 48G8001841).
 - Tiểu tiêu chí 8.4. 
+ Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt 1.975/1.865 (96,25%)
+ 20/20 (100%) cán bộ, công chức xã được tập huấn Chuyển đổi số (Thông báo số 460/TB-UBND ngày 26/7/2024 của UBND huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về ứng dụng công dân số, VneID, dịch vụ công trực tuyến…) cho cán bộ, công chức xã).
+  Tổng số 739/896 (82,48%) người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản; 
+ Xã đã có sản phẩm OCOP (Xoài Đài Loan) được công nhận tại Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của UBND huyện Hàm Tân, được quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử: https://market.nhovn.com/xoai-dai-loan-suoi-gieng-2829.html.
+ Ngày 28/02/2024, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 270/STTTT-BCVT&CNTT về việc tiếp tục chưa xem xét chỉ tiêu “100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ” khi đánh giá xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.
- Tiểu tiêu chí 8.5: Có wifi miễn phí tại nhà 6/6 nhà văn hoá thôn với tốc độ từ 60Mbps đến 150Mbps 
Tổng kinh phí đã thực hiện: 651 triệu đồng (ngân sách huyện 438 triệu đồng, ngân sách xã 213 triệu đồng).	 
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bình Thuận công nhận đạt tại Công văn số 2064/STTTT-BCVT&CNTT ngày 25/11/2024.
9. Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư.
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố: ≥ 86%
b) Kết quả thực hiện:
Qua kết quả rà soát, toàn xã có 1.344  căn nhà đạt “3 cứng” theo chuẩn của Bộ Xây dựng trên tổng số 1.396 căn nhà trên toàn xã, chiếm tỷ lệ 96,3%.
Tổng kinh phí đã thực hiện: 490 triệu đồng (từ nguồn vốn vận động Doanh nghiệp đóng góp).
 c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận công nhận đạt tại Công văn số 3289/SXD-QHKT ngày 15/12/2022.
10. Tiêu chí số 10 về Thu nhập.
a) Yêu cầu của tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người): năm 2024, đạt ≥60 triệu đồng/người/năm.
b) Kết quả thực hiện:
Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2024 là 60,37 triệu đồng > 60 triệu đồng theo quy định
Tổng kinh phí đã thực hiện: 115.707 triệu đồng (từ nguồn vốn tín dụng).
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí.  Đã được Cục thống kê tỉnh Bình Thuận công nhận đạt tại Quyết định số 152/QĐ-CTK ngày 24/10/2024.
11. Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều.
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 dưới 3%.
b) Kết quả thực hiện:
- Tổng số hộ dân trên địa bàn xã 1.552 hộ.
- Kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo đa chiều năm 2024, tỷ lệ nghèo đa chiều nông thôn mới 1,89% (đã trừ 36 hộ nghèo, cận nghèo không có khả năng lao động): Hộ nghèo: 31-26/1.552-26 hộ, tỷ lệ 0,33%; hộ cận nghèo: 34-10 hộ/1.552-10 hộ, tỷ lệ 1,56%.
Tổng kinh phí đã thực hiện: 6.237 triệu đồng (từ nguồn vốn Tín dụng).
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí.  Được Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận công nhận đạt tại Công văn số 2531/SLĐTBXH-KHTC ngày 23/9/2024.
12. Tiêu chí số 12 về Lao động.
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- Tiểu tiêu chí 12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): ≥80%.
[bookmark: _Hlk138064475]- Tiểu tiêu chí 12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): ≥30%.
b) Kết quả thực hiện:
Qua điều tra lao động trên địa bàn xã đến tháng 12/2024: Tổng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn xã là 3.594 người (trong đó lao động nam là 1.873 người, lao động nữ là 1.721 người)
- Tiểu tiêu chí 12.1. Tổng số lao động qua đào tạo trên địa bàn bao gồm: Có bằng cấp, chứng chỉ và công nhân kỹ thuật không bằng cấp, chưa qua đào tạo là 2.882 người, trong đó (lao động nam là 1.532 người, lao động nữ là 1.350 người). Vậy tỷ lệ lao động qua đào tạo là 2.882/3.594 người chiểm tỷ lệ 80,19% > 80% theo quy định. 
- Tiểu tiêu chí 12.2. Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trên địa bàn xã là 1.463 người (trong đó lao động nam là 766 người, lao động nữ là 697 người). Vậy tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 1.463/2.594 người chiếm tỷ lệ 40,71% > 30% theo quy định.
Tổng kinh phí đã thực hiện: 14.328 triệu đồng (Ngân sách Trung ương 438 triệu đồng; Vốn tín dụng 13.592 triệu đồng; Nhân dân đóng góp 298 triệu đồng).
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. UBND xã Tân Đức đề nghị thẩm tra, công nhận tại Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 10/12/2024.
13. Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Tiểu tiêu chí 13.1. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định: Đạt
- Tiểu tiêu chí 13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn.
- Tiểu tiêu chí 13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (IPHM), hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, hoặc mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm: đạt
- Tiểu tiêu chí 13.4. Ứng dụng công nghệ số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã.
- Tiểu tiêu chí 13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử: 10%.
- Tiểu tiêu chí 13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng: đạt
- Tiểu tiêu chí 13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội.
- Chỉ tiêu 13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường).
b) Kết quả thực hiện:
- Tiểu tiêu chí 13.1. Xã có hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định (Mức đạt 1). 
Hợp tác xã xoài Suối Giêng được cấp giấy phép số 3401247225 ngày 07/9/2023, đăng ký thay đổi lần thứ: 1 ngày 19/2/2024 với tổng vốn điều lệ 100 triệu đồng với 16 thành viên. Lĩnh vực kinh doanh là trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp  buôn bán, dịch vụ ăn uống và du lịch. Hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả. Hiện nay trên địa bàn xã có Hợp tác xã xoài Suối Giêng đang thực hiện hợp đồng liên kết tiêu thụ với Vựa Hiếu Hằng ở huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Quy mô liên kết 300 tấn xoài/năm đầu ra với đầu vào là nguyên liệu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với giá theo giá thị trường và hỗ trợ bên sản xuất 300đ/kg so với giá tại thời điểm bán. Thời hạn hợp đồng từ 05/01/2023 đến ngày 05/01/2026.
 Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Liên minh HTX tỉnh công nhận tại Công văn số 05/LMHTX-CSKT ngày 10/01/2025 của.
- Tiểu tiêu chí 13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn (được công nhận đạt từ 3 sao trở lên) hoặc tương đương còn thời hạn.
+ Có ít nhất một sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao: Hiện nay trên địa bàn xã Tân Đức có sản phẩm xoài Đài Loan được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện tổ chức họp ngày 28/9/2023 và được UBND huyện ban hành Quyết định công nhận sản phẩm đạt chuẩn 3 sao OCOP.
+ Có ít nhất 01 sản phẩm chủ lực của xã đáp ứng yêu cầu: Hiện nay trên địa bàn xã Tân Đức có sản phẩm xoài Đài Loan sản xuất bền vững trong nhiều năm qua với quy mô liên kết trên diện tích 23,1 ha, đã ký hợp đồng mua bán cụ thể với thương lái thu mua, tiêu thụ sản phẩm xoài Đài Loan của Tổ hợp tác và sẽ tiếp tục mở rộng thêm trong thời gian đến, thời gian thực hiện hợp đồng theo vụ. 
Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận thẩm định công nhận đạt tại Công văn số 586/CCPTNT-KTHT ngày 21/12/2023.
- Tiểu tiêu chí 13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm. 
Trên địa bàn xã hiện nay các hộ dân đã mạnh dạn áp dụng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt, trong đó có cây xoài. Nổi bậc là mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây trồng, ít tốn công, giảm chi phí nhờ vào hệ thống cung cấp nước, ít tốn công, tiết kiệm chi phí vào việc sản xuất, trồng trọt là “Mô hình tưới nước nhỏ giọt trên cây xoài” của hộ ông Huỳnh Văn Hênh, thôn Suối Giêng của xã Tân Đức với diện tích trồng xoài là 3,5ha, đã đầu tư hệ thống tưới nước là 3,5ha. Qua khảo sát thực tế tại của hộ chi phí bình quân để đầu tư hệ thống tưới nước nhỏ giọt trên 01 ha/30 triệu đồng sử dụng trong khoảng thời gian 10- 15 năm. 
Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận thẩm định công nhận đạt Tiểu tiêu chí 13.3, 13.4, 13.6 tại Công văn số 526/TTBVTV-TT ngày 30/5/2023. 
- Tiểu tiêu chí 13.4. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã. 
Trên địa bàn xã hiện nay có hộ ông Huỳnh Văn Hênh thường trú Thôn Suối Giêng, xã Tân Đức là hộ đã ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện nguồn gốc sản phẩm cụ thể hộ đã có phần mềm để cập nhật quá trình canh tác, thu hoạch, đưa sản phẩm xoài Đài Loan lên sàn thương mại giao dịch cụ thể theo đường link: https://market.nhovn.com/administrator247,https://market.nhovn.com/xoai-dailoan- suoi-gieng-2829.html. 
Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận thẩm định công nhận đạt Tiểu tiêu chí 13.3, 13.4, 13.6 tại Công văn số 526/TTBVTV-TT ngày 30/5/2023. 
- Tiểu tiêu chí 13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử. 
Hợp tác xã Xoài Suối Giêng với Giám đốc là ông Huỳnh Văn Hênh đã tạo tài khoản, gian hàng trên sàn đưa sản phẩm Xoài Đài Loan lên sàn, phát sinh được các đơn hàng cho tổ hợp tác thông qua sàn giao dịch cụ thể đã tiêu thụ được trên 70 tấn xoài Đài Loan đến tay người tiêu dùng, cụ thể truy cập qua sàn giao dịch của công ty Nho Nho theo đường link: https://xoaidailoan.com/ ;https://market.nhovn.com /administrator247, https://market.nhovn.com/xoai-da+i loan-suoi-gieng-2829.html. 
Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận thẩm định công nhận đạt tiểu tiêu chí 13.5, 13.8 tại Công văn số 600/CCPTNT-KTHT ngày 28/12/2023.
- Tiểu tiêu chí 13.6. Vùng nguyên liệu tập trung có sản phẩm nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng. 
Hợp tác xã Xoài Suối Giêng đã đăng ký và được Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cấp mã số vùng trồng Xoài xuất khẩu sang các thị trường như Hàn Quốc, Úc, New Zealand … 
Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận thẩm định công nhận đạt Tiểu tiêu chí 13.3, 13.4, 13.6 tại Công văn số 526/TTBVTV-TT ngày 30/5/2023. 
- Tiểu tiêu chí 13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng internet, mạng xã hội. Xã đang triển khai thực hiện mô hình thí điểm du lịch vườn đối với HTX xoài Suối Giêng xã Tân Đức. 
UBND xã xây dựng chuyên mục du lịch của xã trên trang thông tin điện tử của UBND xã tại đường link https://tanduc.hamtan.binhthuan.gov.vn. Thông tin về các điểm du lịch của xã được thường xuyên cập nhật trên chuyên mục du lịch hoặc website du lịch của xã hoặc fanpage du lịch của xã trên mạng xã hội: 
Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Thuận thẩm định công nhận đạt Tiểu tiêu chí 13.7 tại Công văn số 3322/SVHTTDL-QL VHGĐ ngày 27/11/2024.
- Tiểu tiêu chí 13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường). 
Hiện nay trên địa bàn xã có nhiều mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả, trong đó nổi bật nhất là mô hình chăn nuôi bò lấy thịt của hộ ông Nguyễn Phúc ở tại Thôn 5, Tân Đức. Về hiệu quả kinh tế - Tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm; về hiệu quả xã hội - Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập: Mô hình đã giải quyết được vấn đề việc làm cho một số lao động nhàn rỗi tại địa phương, giúp người dân có công việc và thu nhập ổn định, thời gian làm việc cố định, duy trì lâu dài; về hiệu quả văn hóa: Giữ gìn bản sắc văn hóa; về hiệu quả môi trường: Không gây ô nhiễm môi trường. 
Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận thẩm định công nhận đạt tiểu tiêu chí 13.5, 13.8 tại Công văn số 600/CCPTNT-KTHT ngày 28/12/2023.
Tổng kinh phí đã thực hiện: 11.609 triệu đồng (Ngân sách huyện 8 triệu đồng; Ngân sách xã 1 triệu đồng; Nhân dân đóng góp 11.600 triệu đồng ).
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Công văn số 05/LMHTX-CSKT ngày 10/01/2025 của Liên minh HTX tỉnh (tiêu chí 13.1), Công văn số 586/CCPTNT-KTHT ngày 21/12/2023 (tiêu chí 13.2); Công văn số 526/TTBVTV-TT ngày 30/5/2023 (tiêu chí 13.3, 13.4, 13.6); Công văn số 600/CCPTNT-KTHT ngày 28/12/2023 (tiêu chí 13.5 và 13.8); Công văn số 3322/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 27/11/2024 (tiêu chí 13.7). Ngày 15/01/2025, UBND huyện đã có Tờ trình số 09/TTr-UBND đề nghị thẩm định, công nhận lại kết quả duy trì tiêu chí số 13.
14. Tiêu chí số 14 về Y tế.
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- Tiểu tiêu chí 14.1. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt ≥ 95%.
- Tiểu tiêu chí 14.2. Xã triển khai thực hiện quản lý sức khoẻ điện tử.
- Tiểu tiêu chí 14.3. Xã triển khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa.
- Tiểu tiêu chí 14.4. Xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử.
b) Kết quả thực hiện:
- Tiểu tiêu chí 14.1. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt ≥ 95%.
Tổng số người tham gia BHYT là 5.385/5.661, đạt 95,12 % so với yêu cầu đạt > 95% (kèm theo Công văn 667/CV-BHXH ngày 22/11/2024 của Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Tân).
- Tiểu tiêu chí 14.2. Xã triển khai thực hiện quản lý sức khoẻ điện tử. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để triển khai thực hiện gồm:
+ Đối với UBND huyện Hàm Tân: Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 12/4/2022 về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hàm Tân;
+ Đối với Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân: Công văn số 234/TTYT ngày 05/9/2023 về việc triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe (HSSK) điện tử; Công văn số 18/CV-TTYT ngày 25/01/2024 về việc làm sạch dữ liệu Hồ sơ sức khỏe (HSSK) điện tử ; Công văn số 133/CV-TTYT ngày 13/6/2024 về việc triển khai Quyết định số 1332/QĐ-BYT; Công văn số 175/TTYT-KHNV ngày 08/7/2024 về việc triển khai Quyết định 1531/QĐ-BYT ngày 05/6/2024 của Bộ Y tế.
+ Đối với UBND xã Tân Đức: Công văn số 233/UBND-ĐC ngày 22/7/2024 về việc triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu về y tế theo Quyết định số 1531/QĐ-BYT của Bộ Y tế; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 29/7/2024 về việc  triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu về y tế theo Quyết định số 1531/QĐ-BYT của Bộ Y tế.
+ Đối với Trạm Y tế xã Tân Đức: Báo cáo số 29/BC-TYT ngày 30/9/2024 về việc  thực hiện tiểu tiêu chí 14.2,14.3,14.4 thuộc Tiêu chí số 14 - Y tế trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 năm 2024; Thông báo số 30/TB-TYT ngày 30/9/2024 thông báo về việc tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.
+ Về cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiên tiêu chí gồm: phòng làm việc: 03 phòng (60m2); bộ bàn ghế văn phòng: 03 bộ (03 bàn 15 ghế); máy vi tính: 02 cái (có kết nối Internet); máy in: 02 cái; phần mềm thực hiện: sổ khám bệnh điện tử, hồ sơ sức khỏe, phần mềm giám định bảo hiểm Y tế; điện thoại di động của cơ sở: 01 cái; Danh sách tập huấn sử dụng phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử ngày 14/6/2024.
- Tiểu tiêu chí 14.3. Xã triển khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa. 
Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để triển khai thực hiện gồm:
+ Đối với UBND huyện Hàm Tân: Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 12/4/2022 về việc Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hàm Tân;
+ Đối với Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân: Công văn số 02/TTYT ngày  05/11/2023 về việc triển khai kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; Công văn số 413/CV-TTYT ngày 26/12/2023 về việc liên thông đơn thuốc điện tử; Kế hoạch số 209/KH-TTYT ngày 28/11/2023 về việc tập huấn hướng dẫn kê đơn thuốc điện tử  quy định tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT và thông tư  số 04/TT-BYT của Bộ Y tề và tiếp nhận “Giải pháp gửi đơn thuốc điện tử” đến người bệnh; Công văn số 164/TTYT-KHNV ngày 20/6/2024 về việc tiếp tục triển khai kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; bản công bố ngày 16/7/2024 về Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa; danh mục dịch vụ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa.
+ Đối với UBND xã Tân Đức: Công văn số 233/UBND-ĐC ngày 22/7/2024 về việc triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu về y tế theo Quyết định số 1531/QĐ-BYT của Bộ Y tế; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 29/7/2024 về việc  triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu về y tế theo Quyết định số 1531/QĐ-BYT của Bộ Y tế.
+ Đối với Trạm Y tế xã Tân Đức: Báo cáo số  29/BC-TYT ngày 30/9/2024 về việc  thực hiện tiểu tiêu chí 14.2,14.3,14.4 thuộc Tiêu chí số 14 - Y tế trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 năm 2024; Thông báo số 30/TB-TYT ngày 30/9/2024 thông báo về việc tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.
+ Về cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiên tiêu chí gồm: phòng làm việc: 03 phòng (60m2); bộ bàn ghế văn phòng: 03 bộ (03 bàn 15 ghế); máy vi tính: 02 cái (có kết nối Internet); máy in: 02 cái; phần mềm thực hiện: sổ khám bệnh điện tử, hồ sơ sức khỏe, phần mềm giám định bảo hiểm Y tế; điện thoại di động của cơ sở: 01 cái; Danh sách tập huấn Khám chữa bệnh từ xa ngày 10/12/2023.
-  Tiểu tiêu chí 14.4. Xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử.
Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để triển khai thực hiện gồm:
+ Đối với UBND huyện Hàm Tân: Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 12/4/2022 về việc Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hàm Tân;
+ Đối với Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân: Kế hoạch số 27/KH-TTYT ngày 28/02/2024 về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Công văn số 102/CV-TTYT ngày 16/5/2024 về việc đề nghị hỗ trợ gửi dữ liệu điện tử theo chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra theo Quyết định 4750/QĐ-BYT; Công văn số 129/CV-TTYT ngày 07/6/2024 về việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VneID; Công văn số 133/CV-TTYT ngày 13/6/2024 về việc triển khai Quyết định số 1332/QĐ- BYT; Công văn số 364/CV-TTYT ngày 06/11/2024 về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tại đơn vị; 
+ Đối với UBND xã Tân Đức: Công văn số  233/UBND-ĐC ngày 22/7/2024 về việc triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu về y tế theo Quyết định số 1531/QĐ-BYT của Bộ Y tế; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 29/7/2024 về việc  triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu về y tế theo Quyết định số 1531/QĐ-BYT của Bộ Y tế.
+ Đối với Trạm Y tế xã Tân Đức: Báo cáo số  29/BC-TYT ngày 30/9/2024 về việc  thực hiện tiểu tiêu chí 14.2,14.3,14.4 thuộc Tiêu chí số 14 - Y tế trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 năm 2024; Thông báo số 30/TB-TYT ngày 30/9/2024 thông báo về việc tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.
+ Về cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiên tiêu chí gồm: phòng làm việc: 03 phòng (60 m2); bộ bàn ghế văn phòng: 03 bộ (03 bàn 15 ghế); máy vi tính: 02 cái (có kết nối Internet); máy in: 02 cái; phần mềm thực hiện: sổ khám bệnh điện tử, hồ sơ sức khỏe, phần mềm giám định bảo hiểm Y tế; điện thoại di động của cơ sở: 01 cái; Danh sách tập huấn sử dụng phần mềm Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID ngày 14/6/2024.
Tổng kinh phí đã thực hiện: 7.436 triệu đồng ( Ngân sách Trung ương 3.936 triệu đồng, nhân dân đóng góp 3.500 triệu đồng). 
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. UBND xã Tân Đức đã đề nghị thẩm tra, công nhận tại Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 29/11/2024.
15. Tiêu chí số 15 về Hành chính công
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Tiểu tiêu chí 15.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính:
+ Có 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cấp xã được cập nhật, quản lý trong hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.
+ Tối thiểu 60% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cấp xã được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. 
- Tiểu tiêu chí 15.2. Có dịch vụ công trực tuyến một phần: Đạt.
- Tiểu tiêu chí 15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp.
b) Kết quả thực hiện:
- Tiểu tiêu chí 15.1:
		+ Có 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cấp xã được cập nhật, quản lý trong hệ thống phần mềm Một cửa điện tử (1.865/1.865).
+ Có 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cấp xã được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết (1.865/1.865).
- Tiểu tiêu chí 15.2: Có 16/165 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến một phần và 45/165 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến toàn.
- Tiểu tiêu chí 15.3.
+ Công khai 169/169 TTHC tại bộ phận một cửa xã; Thông báo số 67/TB UBND ngày 12/5/2023 của UBND xã Tân Đức về việc công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC.
+ Có 169/169 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tổ chức tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận một cửa xã và áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.
+ Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 25/10/2024: 1922/2160 hồ sơ số hóa; đạt tỷ lệ 88,98%.
+ Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã: năm 2022: 98,10%; Năm 2023: 99,53%; Năm 2024 (đến ngày 25/10/2024): 99,46%.  Hồ sơ quá hạn, có ban hành thư xin lỗi. 
+ Năm 2023: 84,38%, xếp loại Tốt; Năm 2024 (đến ngày 25/10/2024): 89,95%, xếp loại Tốt.
+ Kết quả đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia: Năm 2023: 94,09%, xếp loại Tốt; Năm 2024 (đến ngày 25/10/2024) 90%, xếp loại Tốt.	
Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cộng nhận đạt chỉ tiêu 15.3 xã nông thôn mới nâng cao tại Công văn số 5960/VP-NCKSTTHC ngày 29/10/2024.
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bình Thuận công nhận đạt tại Công văn số 2064/STTTT-BCVT&CNTT ngày 25/11/2024 (tiểu tiêu chí 15.1 và 15.2); Công văn số 5960/VP-NCKSTTHC ngày 29/10/2024 của Văn phòng UBND tỉnh (tiểu tiêu chí 15.3)
Tổng kinh phí đã thực hiện: 361 triệu đồng ( Ngân sách tỉnh 261 triệu đồng; Ngân sách huyện 57 triệu đồng; Ngân sách xã 43 triệu đồng).
16. Tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật.
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Tiểu tiêu chí 16.1. Có đồng thời mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở: Đạt
	- Tiểu tiêu chí 16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải thành: ≥90%.
	- Tiểu tiêu chí 16.3. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu: ≥90%.
b) Kết quả thực hiện:	
- Tiểu tiêu chí 16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận.
+ Mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật.
(a) Chỉ tiêu 3 “Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật”:  
Ban hành kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 06/02/2024 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.
- Triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch: Đạt 03/03 nhiệm vụ. 
- Triển khai các nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên: trong 8 tháng đầu năm 2024 không phát sinh nhiệm vụ ngoài Kế hoạch. 
(b) Chỉ tiêu 4 “Triển khai các hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở”. UBND xã Tân Đức có 03 mô hình được công nhận và hoạt động hiệu quả gồm: Mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” được công nhận theo Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 10/10/2022; Mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” trên địa bàn thôn 4, xã Tân Đức được công nhận theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 20/6/2023; Mô hình “Tổ tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình” được công nhận theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/9/2023. 
(c) Chỉ tiêu 5 “Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật”: trong năm 2024, có tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật. 
(d) Chỉ tiêu 6 “Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật”:  UBND xã Tân Đức đã bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện 100% số nhiệm vụ quy định tại mục 2 chỉ tiêu 3 của tiêu chí này. 
(đ) Huy động được nguồn lực hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật UBND xã Tân Đức nhận được 500.000 đồng của 02 cá nhân hỗ trợ kinh phí phục vụ triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024. 
(h) Trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đánh giá có tập thể hoặc cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp huyện trở lên tặng Giấy khen hoặc Bằng khen hoặc hình thức khen thưởng khác vì có thành tích xuất sắc về triển khai các giải pháp, sáng kiến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:  Ông Nguyễn Văn Lũy, tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Suối Giêng được UBND tỉnh Bình Thuận khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012-2022 theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. 
+ Mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở.
(a) Có Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND xã Tân Đức về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách, phương án phân bổ chi ngân sách xã Tân Đức năm 2024; Tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí đúng mức chi theo Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 20/6/2024 của HĐND tỉnh Bình Thuận; Hỗ trợ thù lao hòa giải viên theo vụ, việc đúng mức chi theo Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 20/6/2024 của HĐND tỉnh Bình Thuận.
(b) Huy động đội ngũ luật sư, luật gia, Hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, người đã hoặc đang công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở hoặc hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở: trong các tổ hòa giải ở cơ sở, có sự tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở làm hòa giải viên. 
(c) Trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đánh giá có tập thể hoặc cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp huyện trở lên tặng Giấy khen hoặc Bằng khen hoặc hình thức khen thưởng khác vì có thành tích xuất sắc về triển khai các giải pháp, sáng kiến trong công tác hòa giải ở cơ sở: Tại cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022, tổ hòa giải thôn 4 đã được Ban Tổ chức cuộc thi tặng Giấy khen đạt giải khuyến khích. 
- Tiểu tiêu chí 16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải thành: số vụ việc tiếp nhận hòa giải 07 vụ; kết quả hòa giải thành 07/07 vụ đạt tỷ lệ 100%. 
-Tiểu tiêu chí 16.3. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu”: trong đầu năm 2024, trên địa bàn xã Tân Đức có 07 yêu cầu của người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý. Kết quả có 07/07 được trợ giúp pháp lý gồm 01 người khuyết tật, 06 người cao tuổi. 
Sở Tư pháp có Công văn số 2354/STP-TGP ngày 13/12/2024 về việc xác nhận số lượng đối tượng trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Tân Đức. 
Tổng kinh phí đã thực hiện: 40 triệu đồng (Ngân sách huyện 24 triệu đồng; Ngân sách xã 16 triệu đồng).
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Được Sở Tư pháp công nhận tại Công văn số 2469/STP-NV3 ngày 27/12/2024.
17. Tiêu chí 17 về Môi trường.
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
	- Tiểu tiêu chí 17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường: đạt.	
	- Tiểu tiêu chí 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: 100%.
	- Tiểu tiêu chí 17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định: ≥85%.
	- Tiểu tiêu chí 17.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả: ≥40%.
- Tiểu tiêu chí 17.5. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn: ≥50%.
	- Tiểu tiêu chí 17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 100%.
- Tiểu tiêu chí 17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường 
+ Có khối lượng chất thải được thu gom, xử lý, tái sử dụng đạt ≥ 80%. 
+ Tỷ lệ hộ gia đình, trang trại áp dụng các biện pháp tái sử dụng và tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp đạt ≥ 80%. 
- Tiểu tiêu chí 17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường: đạt
- Tiểu tiêu chí 17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch 
	- Tiểu tiêu chí 17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng: ≥ 2%.
- Tiểu tiêu chí 17.11. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn: ≥4m2/người.
	- Tiểu tiêu chí 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định: ≥ 70%.
b ) Kết quả thực hiện:
	- Tiểu tiêu chí 17.1. Trên địa bàn xã không có khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản.
 - Tiểu tiêu chí 17.2. Trên địa bàn có 8 cơ sở sản xuất - kinh doanh đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: đạt 100% gồm: Nhà máy chế biến dăm gỗ Công ty Thúy Hà; Công ty TNHH  MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quyền Thuyền; Công ty TNHH  đầu tư khai thác khoáng sản Hoàng Long; Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco; Công ty TNHH  MTV Xăng dầu Bà Rịa- Vủng Tàu; Cơ sở phân bón- thuốc BVTV Chín Thạnh; Cơ sở Kinh doanh phân bón- thuốc BVTV Liên Ảnh; Cơ sở Kinh doanh phân bón- thuốc BVTV Thắng Mai. Căn cứ hồ sơ do 8 cơ sở sản xuất - kinh doanh cung cấp đều có đầy đủ hồ sơ môi trường và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Qua đánh giá, hiện tại cơ sở sản xuất - kinh doanh đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.	
	Trên địa bàn xã Tân Đức không có làng nghề.
- Tiểu tiêu chí 17.3. 
+ Về đơn vị thu gom trên địa bàn xã:
Ban Quản lý Công trình công cộng là đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn xã và Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường Xuân Hòa là đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại các hộ dân trong khu vực Trại giam Thủ Đức.
+ Về chủng loại, số lượng phương tiện vận chuyển: rác thải sinh hoạt, 01 xe cơ giới chuyên dụng thu gom, vận chuyển của Ban quản lý CTCC và của Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường Xuân Hòa
+ Về tần suất, lịch trình thu gom đối với từng cụm dân cư: 03 lần/tuần.	
+ Vị trí điểm trung chuyển: sau khi thu gom rác đầy xe thì vận chuyển đến bãi rác của huyện tại xã Sông Phan và đổ xuống hầm chứa xử lý; đối với các hộ dân trong khu vực Trại giam Thủ Đức, Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường Xuân Hòa chuyển về xã Xuân Hòa xử lý theo quy định.
Khối lượng rác phát sinh được thu gom hàng ngày trung bình khoảng 1.402 kg/1.558 kg (trung bình 01 hộ 01kg/ngày), đạt 89,99 %. Tổng số hộ được thu gom, xử lý theo quy định về chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn là 1392/1558 hộ, đạt tỷ lệ 89,35%  ≥ 85%.
- Tiểu tiêu chí 17.4. 
Qua điều tra, khảo sát số hộ gia đình đều đã xây dựng hầm tự hoại 03 ngăn
trên địa bàn xã là: 1.053/1.558 hộ, đạt 67,59% > 40%. Qua đó, khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày trên địa bàn xã được xử lý bằng hầm tự hoại 03  ngăn là khoảng 97m3/144m3 (trung bình lượng nước thải hàng mỗi người là 93 lít nước).
- Tiểu tiêu chí 17.5. 
Tổng số hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn là: 997/1.558 hộ đạt 63,99 % > 50%.
 - Tiểu tiêu chí 17.6. 
		UBND xã đã bố trí 12 bể chứa làm bằng bê tông có nắp đậy được bố trí các vị trí thuận lợi cho các hộ thu gom tại các khu vực đất sản xuất có diện tích 2.582 ha. Sau khi sử dụng xong người dân sẽ tự thu gom, đưa về 12 bể chứa. UBND xã có Hợp đồng số 186.2024/HĐ/ĐTP-TĐ ngày 18/6/2024 với Công ty TNHH TM XD xử lý môi trường Đồng Thuận Phát.	
Đối với rác thải y tế: trên địa bàn xã Tân Đức có 01 Trạm y tế xã: Chất thải rắn thông thường; Chất thải lây nhiễm và Chất thải nguy hại không lây nhiễm được phân loại và thu gom vào thùng có dán bản phân loại chất thải đóng nắp; Tần suất thu gom: định kỳ 01 tuần xe của Trung tâm Y tế Hàm Tân đến thu gom 1 lần và xử lý theo quy định; Khối lượng thu gom/tuần: bình quân khoảng 25 kg/tuần bao gồm Chất thải rắn thông thường; Chất thải lây nhiễm và Chất thải nguy hại không lây nhiễm; Khối lượng thu gom 10 tháng năm 2024: 1000 kg/1000 kg, đạt 100%. 
- Tiểu tiêu chí 17.7. 
+ Có khối lượng chất thải được thu gom, xử lý, tái sử dụng đạt ≥ 80%. 
Tỷ lệ phụ phẩm trong trồng trọt được thu gom, xử lý, tái sử dụng đạt 82,17 %, trong đó: cây lâu năm: 14,85 tấn (khô)/18,85 tấn (khô) = 78,78 %; cây hàng năm: 136,33 tấn (khô)/159,33 tấn (khô) = 85,56 %.
 Tỷ lệ hộ gia đình áp dụng các biện pháp tái sử dụng và tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp đạt 82,15 %.
+ Tỷ lệ hộ gia đình, trang trại áp dụng các biện pháp tái sử dụng và tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp đạt ≥ 80%. 
  Có khối lượng chất thải được thu gom 205.370 kg phân và 2.088.689 lít nước xử lý, tái sử dụng đạt 100%.
  Tỷ lệ hộ gia đình áp dụng các biện pháp tái sử dụng và tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp đạt 82,15 %.
Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận công nhật đạt tại Kết luận số 313 /KL-TTBVTV ngày 04/4/2024. 
- Tiểu tiêu chí 17.8. 
 + Chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường: số cơ sở đạt 38/tổng số 41 cơ sở trên địa bàn 92,68 %.
+ Cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi: số cơ sở đạt 28 /tổng số 28 cơ sở trên địa bàn, đạt 100 %.
 + Sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường đạt 100%. 
Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận thẩm định, công nhận đạt tại Công văn số 1298/SNN-CCCNTY ngày 03/5/2024.
- Tiểu tiêu chí 17.9.
Trên địa bàn xã Tân Đức không có quy hoạch nghĩa trang, khi có người qua đời đều chôn cất tại Nghĩa trang Cụm Tân Phúc- Tân Minh- Tân Đức; trên địa bàn xã không có cơ sở hỏa táng.
 Nghĩa trang Cụm Tân Phúc- Tân Minh- Tân Đức, UBND huyện ban hành Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang Cụm Tân Phúc- Tân Minh- Tân Đức và Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang cụm Tân Phúc- Tân Minh- Tân Đức, huyện Hàm Tân có tổng diện tích 10,5 ha.
Việc đầu tư xây dựng nghĩa trang phục vụ cho nhiều địa phương, sử dụng hình thức táng mới văn minh, hiện đại nhằm tiết kiệm tối đa đất, kinh phí xây dựng và đảm bảo yêu cầu môi trường và cảnh quan xung quanh.
Có khoảng cách an toàn môi trường từ hàng rào nghĩa trang tới khu dân cư, công trình công cộng đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng.
Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Sở xây dựng thẩm định công nhận đạt tại Công văn số 3542/SXD-QHKT ngày 20/11/2024. 
- Tiểu tiêu chí 17.10. 
	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 20/9/2024 trên địa bàn xã có 26 người qua đời trong đó có 01 trường hợp sử dụng hình thức hỏa táng. Tỳ lệ sử dụng hình thức hỏa táng là 01/24 trường hợp = 3,84% ≥ 2% theo quy định.  
- Tiểu tiêu chí 17.11. 
Qua kết quả khảo sát, thống kê của UBND xã, diện tích đất sử dụng công cộng khu dân cư là 81,95 ha, diện tích cây trồng là 3,0528 ha, số nhân khẩu trên địa bàn xã là 5.604 người (số nhân khẩu theo Công văn số 371/CTK-TKXH ngày 01/11/2022 của Cục Thống kê Bình Thuận).
Tỷ lệ đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã Tân Đức là: (3,0528 ha x 10.000 m2)/5.604 người = 5,44 m2/người > 4 m2/người. 
Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Chi cục kiểm lâm thẩm định công nhận đạt tại Công văn số 1023/CCKL- SDPTR ngày 11/9/2023. 
- Tiểu tiêu chí 17.12. 
Khối lượng chất thải  nhựa phát sinh khoảng 13,42 tấn/năm (khối lượng chất thải nhựa phát sinh của mỗi hộ trung bình 01 Kg/tháng, trên địa bàn xã có 1.118 hộ và các hoạt động sản xuất).
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. 
Các tiểu tiêu chí 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.10, 17.12, UBND xã Tân Đức đã đề nghị thẩm tra, công nhận tại Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 25/11/2024.
Tiểu tiêu chí 17.7 được công nhận tại Công văn số 313/KL-TTBVTV ngày 04/4/2024 của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật.
Tiểu tiêu chí 17.8 được công nhận tại Công văn số 1298/SNN-CCCNTY ngày 03/5/2024 của Chi cục Chăn nuôi thú y.
Tiểu tiêu chí 17.9 được thẩm định công nhận tại Công văn số 3542/SXD-QHKT ngày 20/11/2024 của Sở Xây dựng.
Tiểu tiêu chí 17.11 được thẩm định, công nhận tại Công văn số 1023/CCKL-SDPTR ngày 11/9/2023 của Chi cục Kiểm lâm.
 Tổng kinh phí đã thực hiện: 10.449 triệu đồng (Ngân sách trung ương 1,2 triệu đồng; Ngân sách tỉnh 49,8 triệu đồng; Vốn tín dụng 10.383 triệu đồng; Nhân dân đóng góp 15 triệu đồng).
18. Tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống.
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung ≥ 50%.
- 18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm ≥60 lít.
- 18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững ≥30%.
- 18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm, đạt 100%.
- 18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã.
- 18.6. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm (100% cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm/chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng/cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn)
	- 18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch ≥95%.
	- 18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt 100%. 
b) Kết quả thực hiện:
- Tiểu tiêu chí 18.1: Qua điều tra khảo sát số liệu Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 trên địa bàn xã Tân Đức, xác định được tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 71,37% (1.027/1.439 hộ);
- Tiểu tiêu chí 18.2: Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm, đạt 140 lít/người/ngày đêm.
	- Tiểu tiêu chí 18.3: Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững, đạt 100%.
UBND xã lập Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 09/10/2024. Đã được trung tâm nước sạch và VSMT tỉnh Bình Thuận đã thẩm định ngày 07/11/2024.
- Tiểu tiêu chí 18.4:
Ngày 15/12/2023 UBND xã Tân Đức đã phối hợp với Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hàm Tân mở lớp tập huấn về tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm thuộc ngành nông nghiệp quản lý cho 160 hộ gia đình sản xuất kinh doanh thực phẩm, đạt 100%.
Ngày 24/5/2024 đã có 28 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã thuộc ngành Công thương quản lý được tập huấn về an toàn thực phẩm năm 2024, đạt 100%
Trên địa bàn xã Tân Đức có 48 cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành Y tế được tập huấn về an toàn thực phẩm năm 2024: 48 cơ sở đã ký bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;  48 giấy tự xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; 48 biên bản kiểm tra ATTP năm 2024, đạt 100%.
Đã đạt theo yêu cầu của tiêu chí. Được Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận đạt tại Công văn số 2981/SNN-CCQLCL ngày 23/9/2024 bao gồm cho lĩnh vực ngành Nông nghiệp - ngành Công Thương - ngành Y tế quản lý.
- Tiểu tiêu chí 18.5: 
Trên địa bàn xã có 160 hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc ngành nông nghiệp quản lý; có 41 hộ chăn nuôi nông hộ với quy mô nuôi từ 02 đơn vị con nuôi trở lên, có chuồng trại nuôi tách biệt với nơi ở của người, định kỳ có thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi. Năm 2024, trên địa bàn xã Tân Đức không xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm do ngộ độc thực phẩm; bệnh truyền qua thực phẩm và các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người.
UBND xã Tân Đức lập Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 01/11/2024. Đã được Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận đạt tiểu tiêu chí số 18.5, 18.6 tại Công văn số 3653/SNN-CCQLCL ngày 12/11/2024 thuộc lĩnh vực Nông nghiệp quản lý;
Trên địa bàn xã có 28 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công thương quản lý không xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trong năm 2024.
UBND xã Tân Đức lập Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 11/6/2024. Đã được Sở Công thương công nhận đạt tại Công văn số 1692/SCT-QLTM ngày 09/7/2024 thuộc lĩnh vực Công thương quản lý.
 Trong năm 2024, trên địa bàn xã Tân Đức không xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã. Trạm Y tế Tân Đức có báo cáo tình hình ngộ độc thực phẩm, tình hình ngộ độc hóa chất bảo vệ thực vật.
UBND huyện Hàm Tân có Công văn số 3210/UBND-VP ngày 28/8/2024 trình Sở Y tế đề nghị công nhận đạt tiểu tiêu chí số 18.5 thuộc lĩnh vực ngành Y tế trong Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Tân Đức, huyện Hàm Tân.
- Tiểu tiêu chí 18.6: 
Trên địa bàn xã Tân Đức có 02 cơ sở được chứng nhận về an toàn thực phẩm, gồm: Cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của hộ ông Huỳnh Văn Hênh; Cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Tổ hợp tác Xoài Đài Loan.
Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận đạt Tiểu tiêu chí số 18.5, 18.6 tại Công văn số 3653/SNN-CCQLCL ngày 12/11/2024 thuộc lĩnh vực Nông nghiệp quản lý;
- Tiểu tiêu chí 18.7: Nhà tắm hợp vệ sinh có 1401/1439 hộ, đạt tỷ lệ 97,36%; Thiết bị chứa nước hợp vệ sinh có 1394/1439 hộ đạt tỷ lệ 96,87%; Nhà tiêu hợp vệ sinh có 1394/1439 hộ đạt tỷ lệ 96,87%; Đảm bảo 3 sạch có 1431 hộ/ 1439 hộ đảm bảo 3 sạch đạt tỷ lệ 99,44%.
Đạt so với quy định. Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 12/11/2024.
- Tiểu tiêu chí 18.8. Đối chiếu Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Hàm Tân và Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 của UBND huyện Hàm Tân về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2022-2032, trên địa bàn xã không có quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.
UBND xã Tân Đức đã đề nghị thẩm tra, công nhận tại Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 12/11/2024.
Tổng kinh phí thực hiện: 786 triệu đồng (nguồn kinh phí nhân dân đóng góp).
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. 
Tiểu tiêu chí 18.1, 18.2, 18.3 được công nhận tại Công văn số 4153/SNN-KHTC ngày 20/12/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.
Tiểu tiêu chí 18.4 được công nhận tại Công văn số 1693/SCT-QLTM ngày 09/7/2024 của Sở Công thương.
Tiểu tiêu chí 18.5 được công nhận tại Công văn số 1692/SCT-QLTM ngày 09/7/2024 của Sở Công thương.
Tiểu tiêu chí 18.5, 18.6 được công nhận tại Công văn số 3653/SNN-CCQLCL ngày 12/11/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.
Tiểu tiêu chí 18.7 và tiêu chí số 17 được Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh thẩm định ngày 12/11/2024.
19. Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh.
a) Yêu cầu của tiêu chí.
- Tiểu tiêu chí 19.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân.
- Tiểu tiêu chí 19.2. Xã đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 khi đạt đủ các nội dung sau tại thời điểm đề nghị xét, công nhận: 
Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.
b) Kết quả thực hiện:
- Tiểu tiêu chí 19.1. 
+ Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, quốc phòng địa phương ở cơ sở: Nghị quyết số 93-NQ/ĐU ngày 24/01/2024 của Đảng ủy xã Tân Đức về lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng năm 2024; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 19/02/2024 của UBND xã Tân Đức, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng năm 2024. 
+ Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động và phối hợp tốt với các lực lượng nắm tình hình địa bàn, tuần tra, kiểm tra giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chống phá rừng, bảo vệ rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ….                                                                                                                                                          
Năm 2024, Ban chỉ huy Quân sự xã, Ban Công an xã, Kiểm lâm địa bàn đã xây dựng 02  kế hoạch và 02 quy chế phối hợp giữa Công an - Quân sự - Kiểm lâm địa bàn xã Tân Đức.  
Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã được kiện toàn thường xuyên, liên tục theo quy định tại Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN năm 2024. 
	Đội xung kích phòng, chống thiên tai được củng cố và duy trì hoạt động thường xuyên của theo quy định; có quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã Tân Đức. 
- Năm 2024 đã tổ chức huấn luyện có tổng số 104/104 đồng chí, đạt 100% trong đó: Huấn luyện dân quân cơ động: 28/28/đồng chí; Huấn luyện dân quân binh chủng: 24/24/đồng chí; Huấn luyện dân quân năm nhất: 26/26 đồng chí; Huấn luyện dân quân tại chỗ: 22/22 đồng chí; Huấn luyện dân quân thường trực xã 03/03 đồng chí; Huấn luyện dân quân thường trực huyện 01/01 đồng chí.
- Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100% các đối tượng theo phân cấp.
Năm 2023, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-HĐ.GDQP&AN ngày 10/7/2023 Quyết định triệu tập tham gia cập nhật kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cấp xã năm 2023. Hội đồng GDQP&AN xã Tân Đức đã mở 01 lớp cập nhật KTQP&AN cho đối tượng 4 cấp xã, tổng số 34 đồng chí học viên tham gia cập nhật kiến thức.
Năm 2024, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-HĐ.GDQP & AN ngày 23/7/2024 Quyết định triệu tập tham gia cập nhật kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng hội viện các hội đoàn thể năm 2024. Hội đồng GDQP&AN xã Tân Đức đã mở 01 lớp cập nhật KTQP&AN cho đối tượng hội viện các hội đoàn thể, tổng số 44 đồng chí học viên tham gia cập nhật kiến thức.
- Thực hiện tốt công tác giao ban định kỳ theo quy định giữa Ban CHQS xã với các lực lượng phối hợp và giữa Ban Chỉ huy quân sự với Thôn đội trưởng và chỉ huy các đơn vị.
Năm 2024, BCH Quân sự xã đã chủ trì tổ chức họp giao ban định kỳ theo quy định giữa BCH Quân sự xã với các lực lượng phối hợp và giữa BCH Quân sự xã với Thôn đội trưởng và chỉ huy các đơn vị. Tổng số 11 cuộc họp giao ban vào các ngày: 05/01/2024; 06/02/2024; 12/3/2024; 05/4/2024; 07/5/2024; 06/6/2024; 19/7/2024; 23/8/2024; 20/9/2024; 18/10/2024; 22/11/2024.
	Năm 2022: UBND xã Tân Đức ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 29/11/2022, Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm Quân sự- quốc phòng gồm 02 tập thể và 03 cá nhân;
Năm 2023: UBND xã Tân Đức ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 18/4/2023, Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện Dân quân Cơ động, Dân quân tại chỗ năm 2023.
Năm 2024 UBND xã Tân Đức ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 20/11/2024, Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Quân sự quốc phòng năm 2024.
Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đã được Bộ CHQS tỉnh công nhận đạt tại Quyết định số 3497/QĐ-BCĐ ngày 01/8/2024.
- Tiểu tiêu chí 19.2. 
+ Đảng ủy xã Tân Đức ban hành 02 Nghị quyết gồm: Nghị quyết 92-NQ/ĐU ngày 24/01/2024 về lãnh đạo công tác bảo đảm ANTT năm 2024; Nghị quyết số 95-NQ/ĐU, ngày 28/3/2024 về lãnh đạo xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024.
+ Năm 2024, trên địa bàn xã không xảy ra các hoạt động theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 3 Điều 4 Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 
+ Không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật: Năm 2024, xã Tân Đức không có người dân tham gia các hoạt động: Chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phá hoại các công trình, mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, ANQP; Tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; hoạt động ly khai, đòi tự trị; Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.
+ Năm 2024, Đảng ủy, UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ban ngành, Mặt trận, các đoàn thể mà nòng cốt là lực lượng Công an tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh tố giác với các loại tội phạm. Trong đó nhấn mạnh công tác đấu tranh với tội phạm buôn bán người và các giải pháp chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Cho đến nay, trên địa bàn xã Tân Đức không có công dân phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội xâm hại trẻ em theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 
+ Năm 2024 xảy ra 06 vụ, so với cùng kỳ năm 2023 giảm 06 vụ (06/12 vụ, giảm 50%).
+ Hiện nay, xã Tân Đức có 07 mô hình tự phòng, tự quản đã củng cố và hoạt động có hiệu quả theo hướng dẫn 163/HD-BCĐ ngày 17/01/2023 của Ban chỉ đạo tỉnh về hướng dẫn xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào TDBVANTQ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
+ Năm 2022, xã Tân Đức đã được Bộ Công an đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp về ANTT theo Quyết định số 8149/QĐ-BCA-V05 ngày 01/11/2022.
+ Năm 2023, tập thể Công an xã Tân Đức được Công an tỉnh Bình Thuận xét  đạt “Đơn vị tiên tiến” tại Quyết định số 01/QĐ-CAT ngày 04/01/2024.
+ Năm 2024, UBND huyện Hàm Tân ban hành Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2024; Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 đoạt loại xuất sắc.
Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Được Công an tỉnh công nhận tại Quyết định số 7650/QĐ-CAT ngày 13/12/2024.
Tổng kinh phí đã thực hiện: 5.156 triệu đồng (Ngân sách tỉnh 3.853 triệu đồng; Ngân sách xã 1.303 triệu đồng).
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí. 
Tiểu tiêu chí 19.1 được công nhận tại Quyết định số 3497/QĐ-BCĐ ngày 01/8/2024 của Bộ CHQS tỉnh.
Tiểu tiêu chí 19.2 được công nhận tại Quyết định số 7650/QĐ-CAT ngày 13/12/2024 của Công an tỉnh
5. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới: Xã Tân Đức không có nợ đọng trong xây dựng Nông thôn mới.
6. Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao: 
Đẩy mạnh việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 gắn với thực hiện có hiệu quả phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững có giá trị gia tăng cao; phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; nâng cao đời sống người dân nông thôn cả về vật chất lẫn tinh thần, đưa nông thôn dần trở thành nơi đáng sống. 
	Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, phong trào “chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025. Hàng năm, phát động phong trào thi đua ở tất cả các cấp, các ngành, các đơn vị và đoàn thể. Giới thiệu nội dung, phương pháp, cách làm hay, mô hình có hiệu quả để nhân rộng.
	Kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành gồm: Ban chỉ đạo, Ban quản lý các chương trình mục tiêu xã, Ban phát triển thôn; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Duy trì chế độ giao ban, hội họp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
	Thực hiện hiệu quả 11 nội dung của Chương trình; các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng NTM (môi trường, an toàn thực phẩm, nước sạch nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp, sáng tạo, thực hiện Chương trình OCOP; chuyển đổi số trong xây dựng NTM, phát triển du lịch nông thôn…).
	Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, duy trì phổ cập các bậc học; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, chất lượng dân số được nâng lên, duy trì tỷ lệ sinh hợp lý, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng.
	Xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, bộ mặt nông thôn được đổi mới; tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người dân; phát động toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
	Xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Xã Tân Đức giữ vững và từng bước nâng chuẩn 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình thôn thông minh vào năm 2025.
II. KẾT LUẬN.
1. Về hồ sơ. 
Hồ sơ đầy đủ và đúng quy định theo Điều 6, Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới:
- Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã Tân Đức đã được UBND huyện Hàm Tân thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tính đến thời điểm thẩm tra là 19/19 tiêu chí, đạt 100%.
- Đối chiếu với quy định thì xã Tân Đức huyện Hàm Tân đủ điều kiện trình UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.
3. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới:
Trên địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. 
III. KIẾN NGHỊ:
Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024, UBND huyện Hàm Tân kính đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh xem xét thẩm định và công nhận đạt chuẩn nâng cao./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
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